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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Đặng Thị Phô 18/10/1952 Văn Nhuế NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Đặng Thị Phô

2 Đàm Thị Ngoan 21/11/1982 Cộng Hòa NĐ20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Chủ hộ Đàm Thị Ngoan

3 Nguyễn Thị Hương 31/12/1953 Cộng Hòa
Tuất hưu

 BHXH
1,265,000 1,265,000 735,000 Chủ hộ Nguyễn Thị Hương

4 Đặng Thị Lam 07/07/1950 Nguyễn Xá NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Đặng Thị Lam

5 Vũ Thị Huyền 20/10/1980 Nguyễn Xá
Trợ cấp

 nạn nhân CĐDC
1,673,000 1,673,000 327,000 Con Đặng Thị Lam

6 Chu Văn Tiền 01/01/1942 An Tháp NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Chu Văn Tiền

7 Vũ Thị Giảng 01/01/1943 An Tháp NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Vợ Chu Văn Tiền

8 Nguyễn Thị Hiển 03/02/1952 Yên Tập NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Nguyễn Thị Hiển

9 Nguyễn Văn Toàn 17/09/1946 Phan Đình Phùng NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Nguyễn Văn Toàn

10 Vũ Thị Thi 01/01/1948 Phan Đình Phùng NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Vợ Nguyễn Văn Toàn

11 Đỗ Thị Sinh 17/02/1949 Yên Ngọc NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Đỗ Thị Sinh

12 Hoàng Thị Phiến 01/01/1957 Yên Ngọc
Trợ cấp

 chăm sóc NKT
500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Hoàng Thị Phiến

Địa chỉ
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13 Nguyễn Văn Chưa 14/03/1955 Phúc Xá NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Nguyễn Văn Chưa

14 Bùi Thị Nho 09/09/1955 Phúc Xá NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Vợ Nguyễn Văn Chưa

15 Phạm Thị Vĩnh 28/08/1931 Bùi NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Phạm Thị Vĩnh

16 Phạm Thị Nhập 01/01/1940 Bùi
Tuất 

BHXH
1,265,000 1,265,000 735,000 Khác Phạm Thị Nhập

17 Vũ Thị Thía 01/01/1947 Bùi NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Vũ Thị Thía

18 Quản Văn Phố 07/06/1950 Bùi NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Quản Văn Phố

19 Hoàng Thị Nhân 01/10/1954 Bùi NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Vợ Quản Văn Phố

20 Trần Thị Đoàn 01/01/1969 Cẩm Sơn
Trợ cấp

 NKT
750,000 750,000 1,250,000 Khác Đỗ Văn Minh

21 Đỗ Thị Vui 12/02/1991 Cẩm Sơn NĐ20 1,500,000 1,500,000 500,000 Chủ hộ Đỗ Thị Vui

22 Đỗ Quang Hàng 01/01/1946 Tiên Xá
Trợ cấp

 NCT
500,000

Trợ cấp 

chăm sóc NKT
500,000 1,000,000 1,000,000 Chủ hộ Đỗ Quang Hàng

23 Đỗ Thị Mau 18/06/1960 Tiên Xá
Trợ cấp 

chăm sóc NKT
500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Đỗ Thị Mau

24 Đỗ Hữu Toán 01/01/1952 Tiên Xá NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Đỗ Hữu Toán

25 Vũ Thị Chín 08/10/1955 Tiên Xá NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Vợ Đỗ Hữu Toán

26 Phan Thị  Tíu 01/01/1953 Tiên Xá NĐ176 500,000 500,000 1,500,000 Chủ hộ Phan Thị  Tíu
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